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translation, and confirm that providing students with cultural knowledge 

in translation positively affected the quality of their translation products. 
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1. Giới thiệu 

Trong quá trình học dịch, một trong những vấn đề lý luận quan trọng mà sinh viên cần nắm 

được đó là yếu tố văn hóa trong dịch thuật. Yếu tố văn hóa thường được xếp vào nhóm kiến thức 

ngoài ngôn ngữ, là nhóm kiến thức khó. Những bài học về các yếu tố văn hóa không chỉ đánh thức 

nhận thức của sinh viên về vai trò của văn hóa trong dịch thuật, mà còn trở thành một kỹ thuật dịch 

thiết yếu để sinh viên thực hiện tốt hơn quá trình dịch hai chiều. Tuy vậy, nhằm mục đích tăng 

cường thời lượng thực hành, những bài học về các yếu tố văn hóa từng bị cắt bỏ khỏi chương trình 

Biên dịch Tiếng Anh và Biên dịch Tiếng Anh Nâng cao tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái 

Nguyên. Mặc dù sinh viên vẫn được học những môn học về văn hóa Việt Nam và Anh Mỹ trong 

chương trình như Cơ sở Văn hóa Việt Nam, Đất nước học Anh Mỹ, Văn học Anh, cũng như có cơ 

hội được tiếp cận những yếu tố có tính văn hóa trong các môn chung hoặc các môn chuyên ngành 

khác, nhiều sinh viên vẫn thiếu kiến thức văn hóa, thể hiện khá rõ trong các sản phẩm dịch của họ.  

Trong một nghiên cứu trước đó của chính tác giả là Khảo sát khả năng nhận diện thành ngữ, 

những khó khăn và chiến lược dịch thành ngữ của sinh viên năm 3 ngành Ngôn ngữ Anh, Trường 

Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên [1] được thực hiện trên 07 giảng viên đang giảng dạy các môn 

Biên - Phiên dịch tại Khoa Tiếng Anh - Trường Ngoại ngữ, và 80 sinh viên năm 3 ngành Ngôn 

ngữ Anh thì khả năng nhận diện thành ngữ của sinh viên khá thấp, những chiến lược dịch được 

áp dụng không phải lúc nào cũng phù hợp. Căn cứ vào đó, tác giả tiến hành quan sát sinh viên 

các khóa sau và phân tích các sản phẩm dịch của các em, từ đó thấy rằng sinh viên gần như 

không áp dụng những kiến thức văn hóa đã được học ở các học phần khác vào quá trình dịch. Sự 

áp dụng chỉ có ở một số sinh viên khá giỏi, hoặc hạn chế ở những yếu tố văn hóa quen thuộc. 

Điều này thúc đẩy tác giả tiến hành một nghiên cứu tiền thực nghiệm để xác định những ảnh 

hưởng của việc dạy các yếu tố văn hóa và sự không tương đương ở cấp độ từ vựng (non-

equivalence at word level) với các sản phẩm dịch của sinh viên.  

1.1. Văn hóa trong dịch thuật 

Giáo sư Cao Xuân Hạo trong sách Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt [2] đã đưa ra nhận định 

rằng: “Giữa tiếng nói của một dân tộc với nền văn hoá của dân tộc ấy chắc chắn phải có một mối 

quan hệ nhất định. Vì ngôn ngữ trực tiếp phản ánh cách tri giác và tư duy thế giới của cộng đồng 

dân tộc, mà văn hoá dân tộc không thể không liên quan đến cách tri giác và tư duy ấy.” Như vậy, 

có thể nói, khi học tập bất kỳ một ngôn ngữ nào, ngôn ngữ là cánh cửa để chúng ta bước vào đất 

nước đó, còn văn hóa chính là phương tiện giúp chúng ta thấu hiểu bản sắc dân tộc của đất nước 

đó. Mối quan hệ đặc thù giữa ngôn ngữ và văn hoá từ lâu đã được các nhà ngôn ngữ học trên thế 

giới quan tâm nghiên cứu. 

Newmark - một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về lý thuyết dịch - không chỉ đánh giá 

cao vai trò của văn hóa trong dịch thuật, còn phân loại văn hóa thành các loại khác nhau, bao 

gồm Sinh thái học, Văn hóa vật chất, Văn hóa xã hội, Những yếu tố phong tục tập quán, giá trị 

và thái độ…, và Những yếu tố hành vi, cử chỉ… [2, (tr. 95]. Với mỗi loại, Newmark đều đưa ra 

những phân tích, những ví dụ cụ thể và sau đó là những quá trình dịch, giúp người đọc hiểu rõ 

được những khái niệm văn hóa này, sau đó tìm được những quá trình dịch phù hợp với mỗi hiện 

tượng văn hóa mà họ gặp phải.  

1.2. Không tương đương ở cấp độ từ vựng 

Trong lý thuyết dịch, khái niệm về sự tương đương (equivalence) giữa các ngôn ngữ được coi 

là một trong những khái niệm quan trọng nhất [3] - [9]. Một số nhà nghiên cứu đã có những bài 

viết tổng hợp về khái niệm này, như tác giả V. Leonardi, tác giả W. Koller, hoặc tác giả S.L. 

Halverson [10] - [12].  

Song song với khái niệm tương đương, khái niệm về sự không tương đương cũng được Mona 

Baker đề xướng [8]và được nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam và thế giới đề cập đến trong những 

nghiên cứu của họ [13] - [15]. Sự không tương đương được chia thành 2 mức độ: không tương 
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đương ở cấp độ từ vựng và sự không tương đương ở cấp độ trên từ. Nghiên cứu này tập trung vào 

sự không tương đương ở cấp độ từ vựng trong bối cảnh giảng dạy - học tập các môn Biên dịch 

tiếng Anh tại Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.  

Sự không tương đương ở cấp độ từ vựng, theo Baker, là một trong số những hình thức không 

tương đương phổ biến nhất trong lý thuyết dịch [8]. Hiện tượng này xảy ra “khi không thể tìm 

được một yếu tố tương đương trong ngôn ngữ đích khi tiến hành chuyển nghĩa một yếu tố từ 

vựng từ ngôn ngữ nguồn” [8, tr. 18]. Sự không tương đương ở cấp độ từ vựng được Baker [8, tr.. 

21] chia ra thành những khía cạnh cụ thể như sau: (a) Những khái niệm văn hóa cụ thể/ chuyên 

biệt, (b) Những khái niệm trong ngôn ngữ nguồn không được từ vựng hóa trong ngôn ngữ đích, 

(c) Một từ trong ngôn ngữ nguồn quá phức tạp về nghĩa, (d) Ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích 

có những nét nghĩa riêng biệt, (e) Ngôn ngữ đích thiếu yếu tố từ bao hàm/ thượng từ/ thượng vị, 

(f) Ngôn ngữ đích thiếu yếu tố từ vựng bị/ được bao hàm/ hạ vị, (g) Sự khác biệt trong góc nhìn 

vật chất và liên nhân, (h) Sự khác biệt trong nghĩa biểu lộ/ biểu lộ - xã hội, (i) Sự khác biệt trong 

hình thức từ, (j) Sự khác biệt trong tần số và mục đích sử dụng một số những hình thức cấu tạo từ 

cụ thể, (k) Việc sử dụng từ mượn trong ngôn ngữ nguồn.  

Baker [8, tr. 26-42] cũng gợi ý một số chiến lược dịch có thể áp dụng trong quá trình dịch, 

nhằm tránh các lỗi về dịch không tương đương, cụ thể như (i) Dịch bằng những từ mang nghĩa 

chung/ bao hàm, (ii) Dịch bằng những từ trung tính hơn/ mang ít nghĩa biểu lộ hơn, (iii) Dịch 

bằng những yếu tố từ vựng chứa yếu tố văn hóa có thể thay thế được, (iv) Dịch bằng từ mượn 

hoặc từ mượn kèm theo giải thích, (v) Dịch bằng cách diễn giải, sử dụng một yếu tố có liên quan, 

(vi) Dịch bằng cách diễn giải, sử dụng những yếu tố không liên quan, (viii) Dịch bằng cách lược 

bỏ, và (ix) Dịch bằng minh họa.  

2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp tiền thực nghiệm (Pre-experimental research). 

Nghiên cứu tiền thực nghiệm, hay còn gọi là thực nghiệm thăm dò, là một nghiên cứu thực 

nghiệm có đủ thông số kiểm tra trước, sau thực nghiệm, được tiến hành trên nhóm thực nghiệm 

nhưng không có nhóm đối chứng. Nghiên cứu này được Nunan gọi tên là Thiết kế Một nhóm 

Kiểm tra trước Kiểm tra sau (One group Pretest Posttest design) [16, tr.40], và được Mackey & 

Gass kế thừa, được xếp vào nhóm các loại hình nghiên cứu Thiết kế một nhóm đơn lẻ (Single 

Group Designs) [17,tr. 139], và được chia cụ thể thành loại 2 là Một nhóm Kiểm tra trước Kiểm 

tra sau (One group Pretest Posttest). Trước đó, loại hình nghiên cứu này được Cohen & Manion 

gọi tên là Nghiên cứu Tiền thực nghiệm [18].  

Một nghiên cứu tiền thực nghiệm do chỉ có nhóm thực nghiệm, không có nhóm đối chứng nên 

thường bị đánh giá là có độ hợp lý nội tại (internal validity) yếu do thiếu khả năng thiết lập mối 

quan hệ nguyên nhân và kết quả đáng tin cậy giữa một dự án/ chuyên đề và một kết quả. Tuy vậy, 

loại hình nghiên cứu này rất có giá trị trong việc phát hiện sự thay đổi của một nhóm đối tượng 

nhất định sau khi chịu tác động. Trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn tìm hiểu ảnh hưởng 

của việc sinh viên được cung cấp kiến thức về các yếu tố văn hóa và sự không tương đương trong 

dịch thuật đối với các sản phẩm dịch của họ. Điều này khiến cho việc ứng dụng nghiên cứu tiền 

thực nghiệm là một lựa chọn phù hợp. 

2.1. Câu hỏi nghiên cứu  

Nghiên cứu hướng đến trả lời 02 câu hỏi: 

+ Hiểu biết của sinh viên về văn hóa và sự không tương đương ở cấp độ từ vựng như thế nào?  

+ Ảnh hưởng của việc giảng dạy các yếu tố văn hóa và sự không tương đương ở cấp độ từ 

vựng đối với các sản phẩm dịch của sinh viên là gì?  

2.2. Đối tượng nghiên cứu  

Nghiên cứu được thực hiện trên 01 nhóm sinh viên năm thứ 3 ngành Ngôn ngữ Anh với 30 

sinh viên, tham gia học học phần Biên dịch Tiếng Anh vào kì II - năm học 2021 - 2022. Biên 
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dịch Tiếng Anh là học phần tiếp nối của học phần Dịch Tiếng Anh, với những phần lý thuyết 

ngắn tập trung vào cung cấp cho sinh viên những kĩ thuật dịch có liên quan đến những vấn đề 

như dịch các yếu tố ẩn dụ, dịch tin tức, diễn đạt lại trong dịch thuật, cách sử dụng tính từ ghép, và 

dịch các hợp đồng kinh tế, hoặc các văn bản có yếu tố ngôn ngữ pháp lý. Vì những nguyên nhân 

được trình bày trong phần giới thiệu, giảng viên tiến hành giảng dạy bổ sung cho sinh viên 01 

chuyên đề có liên quan đến văn hóa với những mục nhỏ như các thuật ngữ văn hóa, sự tương 

đương và không tương đương trong dịch thuật và yếu tố dịch không rõ ràng. Bài tập dịch cho 

sinh viên ở mức độ cao cấp (tương đương C1).  

2.3. Thu thập dữ liệu 

Quá trình thu thập dữ liệu được tiến hành từ đầu học kì 2 năm học 2021 - 2022 với những 

công cụ thu thập dữ liệu như sau:  

2.3.1. Phiếu điều tra 

Tác giả xây dựng 01 phiếu điều tra để thu thập thông tin về hiểu biết của sinh viên với các vấn 

đề văn hóa nói chung, áp dụng văn hóa vào quá trình dịch thuật, và cả sự tương đương hoặc 

không tương đương ở cấp độ từ vựng. Phiếu được xây dựng theo Goode & Hatt [18] nhằm đảm 

bảo độ tin cậy. Phiếu gồm các câu hỏi đóng/mở và câu hỏi lựa chọn theo thang đo Likert.  

2.3.2. Bài kiểm tra 

Để đo lường ảnh hưởng của việc sinh viên được cung cấp kiến thức về các yếu tố văn hóa và 

sự không tương đương ở cấp độ từ vựng đối với các sản phẩm dịch thuật của họ, tác giả bài 

nghiên cứu thực hiện 02 bài kiểm tra: pre-test (từ đây gọi là bài kiểm tra số 1) được thực hiện 

trước khi sinh viên được học chuyên đề Văn hóa và Dịch thuật, và post-test (từ đây gọi là bài 

kiểm tra số 2) được thực hiện sau khi sinh viên được học chuyên đề. Mỗi bài kiểm tra đều gồm 

có 2 phần là (1) dịch Việt Anh và (2) dịch Anh - Việt. (Chuyên đề được chia làm những mục nhỏ 

như các thuật ngữ văn hóa, sự tương đương và không tương đương trong dịch thuật và yếu tố 

dịch không rõ ràng; mỗi mục đều có các bài tập bổ trợ kèm theo để sinh viên thực hành những 

kiến thức lý thuyết vừa mới được học. Mục về sự tương đương và không tương đương trong dịch 

thuật được giảng dạy và thực hành riêng trong 6 tiết.)  

Bài số 1, mỗi phần là 2 đoạn văn, dài khoảng 200 từ, được lấy từ những nguồn bản ngữ. Bài 

số 2 cũng có 2 phần nhưng trong mỗi phần đều có 2 mục nhỏ, cấu trúc giống nhau: mục 1 là 5 

đơn vị từ vựng riêng lẻ của tiếng Việt/ tiếng Anh, mục 2 là một đoạn văn, dài khoảng 200 từ, 

đoạn tiếng Việt là một đoạn trích của truyện ngắn Lão Hạc [19], đoạn tiếng Anh là từ một bài báo 

trên Dailymail [20]. Bài kiểm tra số 2 cũng có thời gian làm bài là 90 phút. Sinh viên được phép 

sử dụng từ điển trong quá trình dịch. 

2.3.3. Phỏng vấn  

Nghiên cứu cũng thực hiện 02 phỏng vấn bán cấu trúc nhằm xác minh những thông tin thu 

thập được từ phiếu điều tra và bài kiểm tra.  

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Đánh giá hiểu biết của sinh viên về các yếu tố văn hóa  

Mặc dù phần lớn sinh viên (22/30) đồng ý văn hóa là một yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn 

đến dịch thuật, các em lại rất mơ hồ trong việc xác định các yếu tố văn hóa trong ngôn ngữ. Đối 

với câu hỏi Em cho rằng văn hóa là gì trong những yếu tố sau? với các lựa chọn là Sinh thái học, 

Văn hóa vật chất, Văn hóa xã hội, Những yếu tố phong tục tập quán, giá trị và thái độ…, và 

Những yếu tố hành vi, cử chỉ… thì câu trả lời của sinh viên còn có những hiểu nhầm nhất định, 

thể hiện như trong Hình 1.  
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Hình 1. Văn hóa là gì? 

Những yếu tố dễ nhận diện như Văn hóa vật chất, Văn hóa xã hội, và Những yếu tố phong tục 

tập quán, từ 76,7% - 100% sinh viên nhất trí coi đó là Văn hóa. Nhưng với hai yếu tố là Sinh thái 

học và Hành vi, cử chỉ, chỉ khoảng 1/3 số sinh viên chọn coi đó là văn hóa. Thậm chí, trong phần 

phỏng vấn sau đó, một nửa trong số 1/3 số sinh viên đó cho biết họ chọn Sinh thái học và Những 

yếu tố hành vi là những yếu tố văn hóa, nhưng không dám chắc. Thực tế, theo Newmark thì tất cả 

các lựa chọn trên đều là những mặt biểu hiện của Văn hóa, và có những ảnh hưởng nhất định tới 

hoạt động Biên - Phiên dịch [2]. Sự lựa chọn của sinh viên cho thấy các bạn vẫn còn hiểu biết rất 

mơ hồ về văn hóa nói chung và các yếu tố văn hóa nói riêng. 

Đối với khả năng áp dụng các kiến thức văn hóa vào quá trình dịch (câu hỏi Em cho rằng 

mình có thể áp dụng bao nhiêu kiến thức văn hóa vào quá trình dịch?) thì 27/30 sinh viên (90% ) 

chọn câu trả lời là Em không biết, chỉ có 3/30 em sinh viên (10%) lựa chọn đáp án là < 25%, tức 

là có áp dụng những kiến thức đã học nhưng cũng rất ít. Vấn đề này đã được xác minh lại trong 

phần phỏng vấn với 3 sinh viên lựa chọn đáp án <25%, tập trung vào những điểm như Em có thể 

xác định được bao nhiêu yếu tố văn hóa có trong văn bản dịch không, Em thường xác định được 

dễ dàng hay phải suy nghĩ kĩ, Em thấy những yếu tố văn hóa thuộc môn học nào em đã từng học. 

Trong 3 sinh viên trên thì chỉ có 1 em trả lời có thể xác định được tương đối chính xác các yếu tố 

văn hóa có trong văn bản, 2 em còn lại lúc thì có thể xác định được, lúc thì đoán. Theo tất cả các 

em thì có yếu tố văn hóa khá dễ đoán, nhưng có nhiều yếu tố chuyên biệt, có thể là từ chuyên 

ngành hoặc từ cổ, rất khó nhận diện. 

3.2. Đánh giá hiểu biết của sinh viên về sự không tương đương ở cấp độ từ vựng 

Đối với những câu hỏi trong phiếu điều tra có liên quan đến sự không tương đương ở cấp độ 

từ vựng trong dịch thuật, 100% sinh viên không có khái niệm gì về vấn đề này. Tuy vậy, khi trả 

lời những câu hỏi minh họa dạng lựa chọn (6 câu hỏi, với mỗi câu hỏi sẽ có 01 đơn vị từ vựng 

gốc được đặt trong một câu văn cụ thể, và 04 đáp án dịch), sinh viên có thể chọn được những đáp 

án chính xác của 02 câu hỏi tương đối dễ, thể hiện các em hiểu được bản chất của dịch thuật là đi 

tìm kiếm sự tương đương. Ví dụ như câu trả lời của câu hỏi 12 được minh họa bằng Hình 2. Theo 

đó,có tới 56,7% sinh viên chọn đáp án A và 30% chọn đáp án B. Nhưng đáp án đúng của câu này 

được xác định là D, cho thấy từ tương đương của từ instrumentation có phạm vi rộng hơn phạm 

vi mà sinh viên tìm được, nhưng chỉ có 3,3% sinh viên lựa chọn đáp án này.  

10 

30 30 

23 

11 

Sinh thái học Văn hóa vật chất Văn hóa xã hội Những yếu tố 
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12. Each of the major nations of England, Ireland, 

Scotland and Wales retained unique forms of music and 

of instrumentation, but British music was highly 

influenced by continental developments. 

A. Nhạc khí 

B. Nhạc cụ 

C. Sự phối khí 

D. Cả A và B 

 
Hình 2. Minh họa đáp án câu hỏi 12 

Đối với 04 câu hỏi khó hơn, đòi hỏi phải áp dụng một số kỹ thuật dịch thuật đặc thù cho các 

yếu tố văn hóa thì đáp án có sự thay đổi rất nhiều, hầu hết lựa chọn đáp án không chính xác. Ví 

dụ với câu hỏi 13 dưới dây, từ nhà băng có thể coi là một từ tiếng Việt thuộc loại a - Những khái 

niệm văn hóa cụ thể/ chuyên biệt hoặc loại d - Ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích có những nét 

nghĩa riêng biệt. Với từ này, chúng ta có thể áp dụng kỹ thuật dịch số ii - Dịch bằng những từ 

trung tính hơn/ mang ít nghĩa biểu lộ hơn hoặc số v - Dịch bằng cách diễn giải, sử dụng những 

yếu tố không liên quan (có tính suy diễn nhiều hơn). Như trong Hình 3, chỉ có 2 sinh viên chọn 

đáp án đúng (D), tương đương với 6,6%, và 93,4% sinh viên khác chọn sai (các đáp án A, B, C). 

Điều này cho thấy các em sinh viên còn suy nghĩ rất đơn giản trong khi dịch các văn bản, không 

nhận ra, hoặc nhận ra các yếu tố văn hóa chuyên biệt trong ngôn ngữ gốc nhưng không tìm được 

yếu tố tương đương trong ngôn ngữ đích.  

13. Trước thầy sau tớ lao xao, 

Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang. 

 

A. Bank 

B. Financial institution  

C. Ice house  

D. The matchmaker  
 

Hình 3. Minh họa đáp án câu hỏi 13 

Từ những phân tích trên đây, tác giả nhận định hiểu biết của sinh viên về văn hóa và yếu tố 

văn hóa không tương đương ở cấp độ từ vựng còn yếu, khả năng áp dụng những kiến thức đã học 

được từ các môn văn hóa khác vào quá trình dịch còn thấp, tập trung ở một vài sinh viên khá giỏi. 

Việc giảng viên đưa chuyên đề Văn hóa và Dịch thuật quay trở lại môn Biên dịch tiếng Anh trở 

nên cấp thiết và được đánh giá là đem lại ảnh hưởng đến sản phẩm dịch của sinh viên.  

3.3. Ảnh hưởng của việc sinh viên được cung cấp kiến thức về các yếu tố văn hóa và sự không 

tương đương ở cấp độ từ vựng đối với các sản phẩm dịch thuật của họ 

Để đo lường ảnh hưởng của viện nhận thức được yếu tố không tương đương ở cấp độ từ vựng 

đối với các sản phẩm dịch thuật của sinh viên, tác giả bài nghiên cứu thực hiện 02 bài kiểm tra: 

bài kiểm tra số 1 được thực hiện trước khi sinh viên được học chuyên đề Văn hóa và Dịch thuật, 

và bài kiểm tra số 2 được thực hiện sau khi sinh viên được học chuyên đề. Hai bài kiểm tra đều 

được thực hiện trực tiếp tại lớp, có sự quan sát của giảng viên, đảm bảo không xảy ra hiện tượng 

sao chép, gian lận. Bài dịch của sinh viên được đánh giá dựa trên một số tiêu chí lần lượt là Dịch 

chính xác, Lựa chọn từ ngữ, Văn phạm, văn hóa, Ngữ pháp, và Chuyển đổi, bỏ, thêm, & sáng tạo 

các yếu tố tương đương (tránh tình trạng không tương đương).  

Trên thực tế đây là những tiêu chí để đánh giá một bài dịch hoàn chỉnh trong môn Biên dịch 

tiếng Anh, nhưng vì mục tiêu nghiên cứu, tác giả chú trọng hơn vào hai tiêu chí là Văn phạm, văn 
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hóa, và Chuyển đổi, bỏ, thêm & sáng tạo các yếu tố tương đương (hai tiêu chí này chiếm 70% 

tổng số điểm của các bài kiểm tra). Điểm chấm của từng tiêu chí đều có sự phân chia theo 07 bậc 

như sau {1} 0 - 3,9; {2} 4,0 - 4,9; {3} 5,0 - 5,9; {4} 6,0 - 6,9; {5} 7,0 - 7,9; {6} 8,0 - 8,9; {7} 9,0 

- 10. Đi cùng với các mức điểm trên là những mô tả cụ thể, phục vụ cho việc đánh giá các bài 

dịch của sinh viên. Điểm của bài kiểm tra là trung bình cộng của tất cả tiêu chí trên. Do thời gian 

còn hạn chế, giảng viên chưa có đủ thời gian để nghiên cứu các lý thuyết về đánh giá chất lượng 

bản dịch; cách đánh giá này hoàn toàn nằm trên cơ sở kinh nghiệm của giảng viên (giảng viên có 

kinh nghiệm dạy Lý thuyết dịch và các môn Biên dịch trong 11 năm).  

Kết quả 02 bài kiểm tra của 30 sinh viên (sinh viên được đánh số là S1 - S30) được thống kê 

trên Bảng 1.  

Bảng 1. Điểm 02 bài kiểm tra của sinh viên 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15  

T1 5,3 5,1 6,3 5 6 4,3 4,3 7,5 7,8 7,9 4,8 6,1 7,3 6,6 5,7  

T2 0 8,2 4,9 6,8 7,4 6,2 7,6 7,9 8,6 9,2 6,5 6,6 8,2 6,1 5,9  

 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 
Giá trị 

TB 

T1 3,8 6,3 6,8 5,6 6,5 5,8 5,8 6,3 5,2 5,2 7,8 7,9 4,8 7,7 5,1 6,02 

T2 7 7,9 5,1 4,9 6,6 7,4 6,1 7,3 0 7 6,6 7,8 7 5,1 7,6 6,45 

Số liệu Bảng 1 cho thấy, có 02 sinh viên bị điểm 0 với bài kiểm tra số 02. Một bạn quên 

không đi làm bài kiểm tra. Còn một bạn giải thích rằng sau khi học chuyên đề các yếu tố văn hóa, 

bạn ấy vẫn chưa hiểu được cách áp dụng vào quá trình dịch, cảm thấy không đủ tự tin để tham 

gia kiểm tra. Ngoài ra có 02 sinh viên có điểm số tăng đột biến, một bạn có số điểm tăng 2 bậc, từ 

bậc {5} lên bậc {7}, và một bạn tăng 4 bậc, từ bậc {1} lên bậc {5}. Ngoài ra, từ bảng 1 ta dễ 

dàng thấy được số sinh viên có điểm bài kiểm tra số 02 cao hơn điểm bài kiểm tra số 01 (21/ 30 = 

70%) cao hơn số sinh viên có điểm bài số 01 cao hơn điểm bài số 02 (9/ 30 = 30%). Giá trị trung 

bình của các bài kiểm tra số 02 cũng cao hơn của các bài kiểm tra số 01. Mặc dù sự chênh lệch 

điểm trung bình của hai bài kiểm tra là không lớn (6,02 và 6,45), nhưng nó cũng chứng tỏ có sự 

thay đổi về chất lượng của bài kiểm tra.  

Cũng căn cứ vào Bảng 1, tác giả lập một biểu đồ so sánh sự phân bố số lượng các bài kiểm tra 

đạt các mức điểm từ {1} đến {7} của hai bài kiểm tra số 1 và số 2 như Hình 4.  

 

Hình 4. Phân bố điểm của bài kiểm tra số 1 & 2 

Dễ dàng nhận thấy số bài từ bậc {1} đến {3} của bài kiểm tra số 2 chỉ bằng 1 nửa so với bài 

kiểm tra số 1 (7 và 14), trong khi số bài từ bậc {5} đến {7} lại cao hơn gấp 2 lần so với bài kiểm 

tra số 1 (15 và 7). Số bài ở bậc {3} (trung bình) của bài kiểm tra số 1 cao gấp 3 lần bài kiểm tra 

số 2, số bài ở bậc {4} của 2 bài kiểm tra là ngang nhau, nhưng đến bậc {5} số bài của bài kiểm 

tra 2 đã cao gấp rưỡi số bài của bài kiểm tra 1. Từ các bậc {6} và {7}, bài kiểm tra số 1 không có 

bài nào, trong khi bài kiểm tra số 2 có 3 bài ở bậc {6}, 1 bài ở bậc {7}. Từ đó thấy được, chất 
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lượng của bài kiểm tra số 2 đã được tăng lên đáng kể so với bài kiểm tra số 1. Như đã nói trước 

đó, vì để phục vụ mục đích nghiên cứu, hai tiêu chí đánh giá quá trình dịch các yếu tố văn hóa 

chiếm trọng số điểm cao hơn, nên có thể nói quá trình dịch các yếu tố văn hóa có sự tiến bộ đáng 

kể từ bài kiểm tra số 1 sang bài kiểm tra số 2.  

Từ những kết quả thu được trên đây, giảng viên thực hiện thêm một phỏng vấn bán cấu trúc 

với 10 bạn sinh viên với những vấn đề cơ bản như Em có tham gia học chuyên đề một cách tích 

cực không? Em thấy chuyên đề có giúp em hiểu thêm về vấn đề văn hóa trong dịch thuật không? 

Sau khi hiểu thêm về các yếu tố văn hóa, em có thấy em dịch bài tốt hơn không? Kết quả phỏng 

vấn là 80% (24) sinh viên được hỏi có tham gia học chuyên đề một cách tích cực, trong khi 20% 

(6) chỉ tham gia nhưng không tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, tương tác. Tương tự như vậy, 80% 

sinh viên này thấy hiểu hơn về vấn đề văn hóa trong dịch thuật, còn 20% kia chưa thực sự hiểu 

được những nội dung mà chuyên đề đang chuyển tải. Và với câu hỏi số 3, mặc dù số sinh viên 

hiểu về vấn đề văn hóa trong dịch thuật là khá lớn, không phải em nào cũng thấy là mình đã dịch 

bài tốt hơn sau khi học chuyên đề. Chỉ có 47% (14) sinh viên cho rằng mình dịch tốt hơn sau khi 

học chuyên đề, 37% (11) em không biết mình dịch thế có tốt hơn không, 5 sinh viên còn lại 

không thấy mình có bất cứ thay đổi nào trong khi dịch.  

Đối với các yếu tố ngôn ngữ chứa đựng tính văn hóa mà tác giả sử dụng để kiểm tra sinh viên 

trong bài kiểm tra số 2 thì tác giả nhận thấy kết quả thu được rất khả quan. Bảng 2 trình bày đánh 

giá của tác giả đối với cách dịch 10 yếu tố từ vựng tiếng Việt và 10 yếu tố từ vựng tiếng Anh (5 

yếu tố đơn lẻ và 5 yếu tố trong bài dịch). Với những yếu tố đơn lẻ, tác giả đánh giá kết quả dịch 

của sinh viên là tương đương hoặc không tương đương. Với những yếu tố trong bài dịch, tác giả 

đánh giá sinh viên ở 3 điểm: có nhận ra đây là yếu tố văn hóa hay không, có tìm ra yếu tố tương 

đương được hay không, có áp dụng chiến lược dịch nào theo Mona Baker hay không:  

Bảng 2. Đánh giá bản dịch các yếu tố văn hóa trong bài kiểm tra số 2 

Các yếu tố ngôn ngữ 
Tƣơng đƣơng 

(%) 

Không tương đương 

(%) 

 

Nhà sàn  90 10  

Áo the khăn đóng 60 40  

Dao quắm 50 50  

Nem  100   

Trọng thị 57 43  

Americano 100   

Right wing 73 27  

Cast 60 40  

Broadcast 93 7  

Semi-detached 70 30  

Các yếu tố ngôn ngữ 
Nhận ra không? 

(%) 

Tìm ra yếu tố tương 

đương không? (%) 

Có áp dụng chiến lược 

dịch nào không? 

Châm đóm  100 47 i/ iv 

Gà gà đôi mắt của người say 93 30 i/ ii /iv 

Lão hút xong, đặt xe điếu xuống 90 47 iv/ v 

như một rạng đông 40 100 ii/ iii 

Mỗi lần cùng đường đất sinh nhai 77 90 ii/ iii/ iv 

golden era 37 100 v 

Metro rail line 57 90 v 

With the city's west shaping 100 43,3 i/ vi 

the 33-kilometre underground WestConnex 

motorway 
53,3 100 i 

acknowledged 63 97 i 

Trong số những yếu tố ngôn ngữ đơn lẻ, nem và Americano là những yếu tố văn hóa dễ nhận 

diện và dễ dịch đối với tất cả sinh viên. Tuy vậy, vẫn có những yếu tố như áo the khăn đóng, dao 
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quắm, trọng thị hay cast có thể gây khó khăn cho sinh viên trong việc tìm yếu tố tương đương - như 

yếu tố dao quắm được dịch thành knife, sword hoặc boomerang, hoặc trọng thị thành respect.  

Đối với những yếu tố ngôn ngữ trong văn bản, việc nhận diện cũng không phải là dễ dàng cho 

sinh viên với một số các yếu tố như rạng đông, golden era, metro rail line hoặc motorway. 

Những từ này đều là những từ chứa yếu tố văn hóa hay sử dụng, nhưng vì được sử dụng thành 

thói quen khiến cho sinh viên chủ quan không nghĩ tới những từ này có thể được xếp loại là từ 

văn hóa. Những yếu tố ngôn ngữ ít được sử dụng hoặc được sử dụng với nghĩa khác biệt được 

xác định một cách dễ dàng, và hầu hết sinh viên đều tìm ra được các yếu tố văn hóa trong tiếng 

Việt dễ dàng hơn các yếu tố văn hóa trong tiếng Anh. Từ đó nhìn tới kết quả dịch, có 5 yếu tố có 

thể tìm được các yếu tố tương đương với tỉ lệ gần như tuyệt đối; các yếu tố chuyên biệt như châm 

đóm, xe điếu, hoặc shaping có tỉ lệ dịch đạt thấp với chưa đầy 50% sinh viên làm được. Các chiến 

lược dịch được áp dụng trong việc dịch những yếu tố văn hóa này rất đa dạng, có dịch bằng nghĩa 

chung/ bao hàm (i) hoặc dịch bằng từ mượn hoặc từ mượn kèm giải thích (iv). Các chiến lược 

dịch bằng từ trung tính (ii), dịch bằng từ vựng chứa yếu tố văn hóa thay thế được (iii), dịch bằng 

diễn giải sử dụng từ liên quan (v), hoặc dịch diễn giải, dùng từ không liên quan cũng được sử 

dụng với tần suất thấp hơn một chút. Các kết quả này cho thấy sinh viên khi được trang bị kiến 

thức sẽ có khả năng áp dụng vào quá trình thực hiện, cải thiện kết quả. Các sản phẩm dịch có 

được trong các bài kiểm tra số 2 là những bài dịch có kỹ thuật, chứ không phải là những bài dịch 

được thực hiện dựa trên năng lực ngôn ngữ bẩm sinh cùng những thói quen dịch thuật trước đó.  

4. Kết luận 

Những kết quả nghiên cứu được trình bày trên đây đã đưa ra một cái nhìn khái quát về ảnh 

hưởng của việc sinh viên được cung cấp kiến thức văn hóa và sự không tương đương trong dịch 

thuật đối với chất lượng sản phẩm dịch của họ. Khi chưa nhận thức rõ ràng về vai trò của văn hóa 

cũng những nguyên nhân dẫn đến sự không tương đương trong dịch thuật, sản phẩm dịch của sinh 

viên còn yếu, chỉ dừng lại ở mức trung bình khá, hầu hết là trung bình. Nhưng sau khi được bổ trợ 

những kiến thức về văn hóa cũng như những nguyên nhân dẫn đến sự không tương đương, chiến 

lược áp dụng để tránh tình trạng không tương đương, thì chất lượng các bài dịch tăng lên đáng kể. 

Phương pháp tiền thực nghiệm được cho là phù hợp nhằm xác định sự thay đổi của nhóm sinh 

viên trước và sau khi chịu tác động. Các công cụ nghiên cứu như phiếu điều tra, phỏng vấn và bài 

kiểm tra được sử dụng hiệu quả, giúp khẳng định được sự ảnh hưởng của việc cung cấp kiến thức 

văn hóa trong dịch thuật cho sinh viên đến chất lượng của các sản phẩm dịch của họ.  

Tuy nhiên, nghiên cứu này mới chỉ thực hiện được trên một nhóm sinh viên nhỏ năm thứ 3 

ngành Ngôn ngữ Anh, chưa bao quát được tình hình của các nhóm học phần khác, cũng như của 

cả ngành. Nghiên cứu tiền thực nghiệm, chưa có nhóm đối chứng, cũng có yếu điểm khi chưa thể 

xác định được những thay đổi trong chất lượng bản dịch của sinh viên là do sự tác động của 

chuyên đề Văn hóa và Dịch thuật hay còn có nguyên nhân nào khác nữa. Cần có một nghiên cứu 

tổng quát hơn với số mẫu tham gia lớn hơn để xác định chính xác ảnh hưởng của việc sinh viên 

được cung cấp kiến thức văn hóa và sự không tương đương trong dịch thuật đối với chất lượng 

sản phẩm dịch. Nghiên cứu có thể coi là một tài liệu tham khảo để các giảng viên và lãnh đạo 

Khoa Tiếng Anh - Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên tiến hành điều chỉnh đề cương 

chương trình và bổ sung tài liệu dạy học phù hợp.  
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